

MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 HỌC KÌ II
 NĂM HỌC 2024 - 2025
I. KHUNG MA TRẬN ĐẶC TẢ KIỂM TRA 
	Mảng kiến thức
	Mức độ nhận thức (Theo Thông tư 27) và yêu cầu cần đạt theo CT GDPT 2018 
	Tổng
điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	

	PHẦN I: ĐỌC HIỂU
	

	- Văn bản văn học.
- Văn bản thông tin
	- Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc. 
- Nhận biết được văn bản viết theo tưởng tượng hay viết về người thật, việc thật.
- Nhận biết được thời gian, địa điểm của câu chuyện.

	- Hiểu nội dung của đoạn, bài đã đọc, hiểu ý nghĩa của bài.
- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.
- Hiểu được ý nghĩa hình ảnh, tác dụng biện pháp so sánh và nhân hóa.
	- Biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
- Tìm được một cách kết thúc khác cho câu chuyện.
- Nêu những điều học được từ câu chuyện; lựa chọn điều tâm đắc nhất và giải thích vì sao.
- Nêu được những thay đổi trong hiểu biết, tình cảm, cách ứng xử của bản thân sau khi đọc văn bản.
	3.5

	- Kiến thức TV
	- Nhận biết và phân biệt được câu đơn, câu ghép. Nhận biết các cách liên kết câu trong đoạn văn bằng cách lặp từ ngữ, bằng từ ngữ nối, bằng từ ngữ thay thế. Nhận biết cách viết hoa danh từ chung để thể hiện sự tôn trọng. Nhận biết cách viết tên người tên địa lý nước ngoài.
	- Xác định được   câu đơn, câu ghép, các vế câu ghép và cách nối các vế câu ghép. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu văn đã cho 
 - Xác định được cách liên kết câu trong đoạn văn: bằng cách lặp từ ngữ, bằng từ ngữ nối, bằng từ ngữ thay thế. Biết cách viết hoa danh từ chung thể hiện sự tôn trong. Biết cách viết tên người tên địa lí nước ngoài.
	- Đặt được câu ghép và câu có sử dụng các phép liên kết câu
- Biết sử dụng từ ngữ để viết  đoạn văn ngắn theo yêu cầu. 

	1.5

	Tổng số câu
	5
	3
	2
	

	Tổng số điểm
	2.5
	1.5
	1
	5.0 điểm

	PHẦN II: VIẾT
	

	Viết đoạn văn:
- Thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc.
- Nêu ý kiến tán thành hoặc phản đối  về một sự việc, hiện tượng.
	- Viết đoạn văn đúng thể loại, đúng nội dung và có bố cục rõ ràng.
	- Biết cách diễn đạt, dùng từ.
- Câu văn ngắn gọn, rõ ý, viết theo trình tự hợp lý.
	- Diễn đạt ý chân thực, tự nhiên.
- Câu văn có hình ảnh, sinh động, giàu cảm xúc. Biết vận dụng các biện pháp nghệ thuật tu từ khi viết.
	

	Viết bài văn:

- Tả người, tả phong cảnh;
	- Viết bài văn đúng thể loại, đúng nội dung và có bố cục rõ ràng.
	- Biết cách diễn đạt, dùng từ.
- Câu văn ngắn gọn, viết theo trình tự hợp lý.
	- Diễn đạt ý chân thực, tự nhiên.
- Câu văn có hình ảnh, sinh động, giàu cảm xúc. Biết vận dụng các biện pháp nghệ thuật tu từ để viết.
	

	 Viết: Báo cáo công việc, chương trình hoạt động

	- Viết đúng thể loại, đúng nội dung và có bố cục rõ ràng.
	- Biết cách diễn đạt, dùng từ.
- Câu văn ngắn gọn, rõ ý, viết theo trình tự hợp lý.
	- Diễn đạt ý chân thực, tự nhiên.
- Biết sử dụng bảng biểu khi viết.
	

	Tổng số câu
	
	
	1
	

	Tổng số điểm
	
	
	5.0
	5.0 điểm

	Tổng điểm toàn bài
	10 điểm






II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	Mạch kiến thức
	Số câu
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Đọc - hiểu (5 điểm)

	Đọc hiểu văn bản (3,5điểm)
	Số câu
	4 câu
	
	
	2 câu
	
	1 câu
	4 câu
	3 câu

	
	Câu số
	Câu 1, 2,3,4
	
	
	Câu 5, 6
	
	Câu 7
	
	

	
	Số điểm
	2  điểm
	
	
	1 điểm
	
	 0,5điểm
	2 điểm
	1,5điểm

	 Kiến thức TV
(1,5 điểm) 
	Số câu
	01 câu
	
	1 câu
	
	
	1 câu
	 2 câu
	1 câu

	
	Câu số
	Câu 8
	
	Câu 9
	
	
	Câu 10
	
	

	
	Số điểm
	0,5điểm
	
	0,5điểm
	
	
	0,5 điểm
	1 điểm
	0,5điểm

	Tổng
	Số câu
	5 câu
	
	1 câu
	2 câu
	
	2 câu
	6 câu
	4 câu

	
	Số điểm
	2,5 điểm
	
	0,5điểm
	1 điểm
	
	1 điểm
	3 điểm 
	2 điểm 

	
	Tỉ lệ%
	50%
	30%
	
	20%
	60%
	40%

	2. Viết bài văn, đoạn văn (5 điểm)
- Dung lượng đoạn văn (150 chữ đến 200 chữ), bài văn (300 đến 350 chữ) 



















III. ĐỀ MINH HỌA
	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG TH VINH QUANG
ĐỀ ĐỀ XUẤT 

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2024-2025
Môn Tiếng Việt lớp 5
(Thời gian: 60 phút)



[bookmark: _Hlk180094988]Phần I: Đọc hiểu (5 điểm)
Đọc đoạn văn sau:
CON GÁI
    	Mẹ sắp sinh em bé. Cả nhà mong, Mơ háo hức. Thế rồi mẹ sinh một em gái. Dì Hạnh bảo: “Lại một vịt trời nữa.” Cả bố và mẹ đều có vẻ buồn buồn.
[bookmark: _Hlk195944207][bookmark: _Hlk195944102]    	Đêm, Mơ trằn trọc không ngủ. Em không hiểu vì sao mọi người lại có vẻ không vui lắm khi mẹ sinh em gái. Mơ thì kém gì con trai nhỉ? Ở lớp, em luôn là học sinh giỏi. Tan học, các bạn trai còn mải đá bóng thì Mơ đã về cặm cụi tưới rau, rồi chẻ củi, nấu cơm giúp mẹ. Thế mà đám con trai còn dám trêu Mơ. Các bạn nói rằng con gái chẳng được tích sự gì. Tức ghê!
    	Mẹ phải nghỉ ở nhà, bố đi công tác xa, Mơ làm hết việc trong nhà giúp mẹ. Tối, mẹ ôm Mơ vào lòng thủ thỉ: “Đừng vất vả thế, để sức mà lo học con ạ!”  Mơ nép vào ngực mẹ thì thào: “Mẹ ơi, con sẽ cố gắng thay một đứa con trai trong nhà, mẹ nhé!” Mẹ ôm chặt Mơ, trào nước mắt.
   	 Chiều nay, thằng Hoan học lớp 3C mải đuổi theo con cào cào, trượt chân sa xuống ngòi nước. Nó cứ chới với, chới với. Mơ vội vàng lao xuống. Cả hai đứa ngụp lên, ngụp xuống, uống cơ man là nước. May mà mọi người đến kịp. Thật hú vía!
[bookmark: _Hlk195950902]   	 Tối đó, bố về. Bố ôm Mơ chặt đến ngộp thở. Cả bố và mẹ đều rơm rớm nước mắt. Chỉ có em bé nằm trong nôi là cười rất tươi. Chắc là em khen chị Mơ giỏi đấy. Dì Hạnh giọng nói đầy tự hào: “Biết cháu tôi chưa? Con gái như nó thì một trăm đứa con trai cũng không bằng.”
 		                                                                      Theo Đỗ Thị Thu Hiên 
*Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.
Câu 1. Em bé mà mẹ Mơ mới sinh là? ( 0,5 điểm - M1)
	A. Một em trai                 
	B. Hai em gái

	C. Một em gái
	D. Hai em trai


Câu 2. Những chi tiết trong bài cho thấy ở làng quê Mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái?( 0,5 điểm - M1)
	A. A. Dì Hạnh bảo: “Lại một vịt trời nữa.”

	B. B. B. Cả bố và mẹ đều có vẻ buồn buồn.

	C. C. C. Cả hai đáp án trên.


Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. ( 0,5 điểm - M1)
	Mơ băn khoăn không hiểu vì sao mọi người không vui khi Mơ có em gái.
	

	Mẹ phải nghỉ ở nhà, bố đi công tác xa, Mơ không làm việc gì giúp mẹ.
	

	[bookmark: _Hlk195944293]Tan học, các bạn trai còn mải đá bóng thì Mơ đã về cặm cụi tưới rau, rồi chẻ củi, nấu cơm giúp mẹ.
	


Câu 4: Những việc làm nào của Mơ chứng tỏ em chẳng thua kém gì các bạn trai cùng trang lứa ( 0,5 điểm - M1) 
	A. Mơ băn khoăn không hiểu vì sao mọi người không vui khi Mơ có em gái.

	   B. Ở lớp, Mơ luôn đạt học sinh giỏi; ở nhà, Mơ tưới rau, chẻ củi, giúp mẹ nấu cơm. Mơ cứu bạn Hoan khỏi chết đuối.

	C. Mơ trằn trọc không ngủ được.

	D. Cả ba đáp án trên.
Câu 5: Em học được những đức tính tốt đẹp gì của bạn Mơ trong câu chuyện?
( 0,5 điểm - M2) 
 ……………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………


Câu 6: Em có suy nghĩ gì về tư tưởng trọng nam khinh nữ?  (0,5 điểm - M2)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 7: Câu chuyện trên muốn nói với chúng ta điều gì? ( 0,5 điểm - M3)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 8: Hai câu sau liên kết với nhau bằng cách nào? ( 0,5 điểm - M1)
Đêm, Mơ trằn trọc không ngủ. Em không hiểu vì sao mọi người lại có vẻ không vui lắm khi mẹ sinh em gái 
A. Bằng cách lặp từ ngữ
B. Bằng từ ngữ thay thế
C. Bằng từ ngữ nối
D. Bằng cả ba cách trên
  Câu 9: Trong các câu dưới đây câu nào là câu ghép? Xác định các chủ ngữ, vị ngữ trong câu ghép em vừa tìm. ( 0,5 điểm - M2)
  A. Đêm, Mơ trằn trọc không ngủ.  
[bookmark: _Hlk195951927]  B. Tan học, các bạn trai còn mải đá bóng thì Mơ đã về cặm cụi tưới rau, rồi chẻ củi, nấu cơm giúp mẹ.
C. Bố ôm Mơ chặt đến ngộp thở.
Câu 10. Đặt một câu ghép nói về tình cảm  của anh chị em trong gia đình.
( 0,5 điểm - M3)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Phần II: Viết (5 điểm)
Chọn một trong hai đề văn sau: 
Đề 1: Viết bài văn tả người bạn thân của em.
Đề 2: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một lễ hội của quê hương em.
=====HẾT====
	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
       TRƯỜNG TH VINH QUANG 
	ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ KSCL HKII
NĂM HỌC 2024-2025
Môn: Tiếng Việt lớp 5



Phần I: Đọc hiểu (5 điểm)
1. Trắc nghiệm
	Câu
	1
	2
	4
	8

	Đáp án
	B
	C
	B
	A

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


  Câu 3 ( 0,5 điểm): (Sai mỗi ý trừ 0,1 điểm)
	Mơ băn khoăn không hiểu vì sao mọi người không vui khi Mơ có em gái.
	Đ

	Mẹ phải nghỉ ở nhà, bố đi công tác xa, Mơ không làm việc gì giúp mẹ.
	S

	Tan học, các bạn trai còn mải đá bóng thì Mơ đã về cặm cụi tưới rau, rồi chẻ củi, nấu cơm giúp mẹ.
	Đ


Câu 9:  ( 0,5 điểm): (Mỗi ý đúng cho  0,25 điểm)
- HS khoanh đúng câu ghép cho 0,25 điểm.
    - HS xác định đúng các vế câu trong câu ghép em vừa tìm cho 0,25 điểm.
  B. Tan học, các bạn trai/ còn mải đá bóng thì Mơ /đã về cặm cụi tưới rau, rồi chẻ 
                           CN                  VN                  CN                               VN
củi, nấu cơm giúp mẹ. 
2. Tự luận	
	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	5
	Em học được những đức tinh tốt đẹp của bạn Mơ: Ngoan ngoãn, chăm chỉ, dũng cảm, yêu thương hiếu thảo với bố mẹ,..
	0,5

	6
	  Tư tưởng trọng nam khinh nữ là tư tưởng lạc hậu, sai lầm, đáng phê phán, em hoàn tàn phản đối với tư tưởng đó.
* Cách cho điểm:
  HS viết được đúng ý nhưng diễn đạt lủng củng cho 0,25 điểm hoặc tùy theo mức độ.
	0,5

	7
	Câu chuyện muốn nói: Sinh con trai hay con gái đều đáng quý miễn là người con đó ngoan ngoãn, sống hiếu thảo với cha mẹ.
* Cách cho điểm:
  HS viết được đúng ý nhưng diễn đạt lủng củng cho 0,25 điểm hoặc tùy theo mức độ.
	0,5

	10
	  HS Đặt một câu ghép nói về tình cảm  của anh chị em trong gia đình.
 ( Đặt đúng câu cho 0,5 điểm)
Lưu ý: HS quên không viết hoa đầu câu, quên viết dấu chấm câu trừ 0,1 điểm.
	0,5


Phần II: Viết (5 điểm)	
Chọn một trong hai đề văn sau: 
Đề 1: Viết bài văn tả lại một người thân của em.
[bookmark: _GoBack]Đề 2: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một lễ hội của quê hương em..
	Tiêu chí
	Mô tả chi tiết
	Điểm 
tối đa

	Đề 1: Viết bài văn tả lại một người bạn thân của em.

	1. Yêu cầu về hình thức, kỹ năng
	2,0

	Bố cục bài văn rõ ràng
	Bài viết có đủ ba phần (mở bài, thân bài, kết bài). Trong phần thân bài có ý thức tách đoạn theo từng phần tả ngoại hình, tính tình, hoạt động,.. (ít nhất hai đoạn).
	0,5

	Diễn đạt mạch lạc
	Sử dụng câu từ dễ hiểu, rõ ràng, phù hợp với lứa tuổi. Tránh các lỗi về ngữ pháp, chính tả cơ bản.
	0,5

	Kỹ năng quan sát và miêu tả
	Thể hiện được kỹ năng miêu tả qua việc quan sát các đặc điểm về ngoại hình và tính tình, hoạt động.
	0,5

	Sử dụng biện pháp tu từ
	Biết phối hợp các phương thức miêu tả, sử dụng từ láy, từ gợi hình, gợi cảm, có ý thức sử dụng các biện pháp nghệ thuật so sánh,… trong khi miêu tả.
	0,5

	2. Yêu cầu về nội dung
	2,5

	Nội dung chính xác
	Tả đúng bạn thân của em.
	0,5

	Chi tiết miêu tả cụ thể
	Tả được các đặc điểm nổi bật về ngoại hình và tính tình,  hoạt động của người bạn thân:
- Miêu tả ngoại hình: đặc điểm nổi bật về tầm vóc, dáng người, tuổi tác, trang phục,…
- Miêu tả hoạt động: Việc làm, cử chỉ, lời nói, cách ứng xử,…
-  Miêu tả sở trường, sở thích hoặc tính tình
	1,0

	Tình cảm chân thành
	Bài viết thể hiện được tình cảm yêu mến, thân thiết  của em đối với bạn, tạo cảm giác gần gũi và chân thật.
	0,5

	Kỉ niệm và ấn tượng về người thân.
	Nêu được những kỉ niệm và ấn tượng tốt đẹp về người bạn thân.
	0,5

	3. Sự sáng tạo
	 
	0,5

	Sáng tạo trong cách diễn đạt
	Sử dụng ngôn ngữ mới mẻ, có tính sáng tạo, tránh cách diễn đạt quá rập khuôn.
	0,25

	Cảm xúc đặc biệt
	Thể hiện được cảm xúc riêng biệt và độc đáo của em khi tả người bạn thân.
	0,25

	Đề 2: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một lễ hội của quê hương em.

	1. Yêu cầu về hình thức, kỹ năng
	2

	Bố cục bài văn rõ ràng
	Bài viết có đủ ba phần (Mở đầu, Triển khai, Kết thúc).
	0,5

	Diễn đạt mạch lạc
	Sử dụng câu từ dễ hiểu, rõ ràng, phù hợp với lứa tuổi. Tránh các lỗi về ngữ pháp, chính tả cơ bản.
	0,5

	Kỹ năng thể hiện tình cảm, cảm xúc.
	Thể hiện được kỹ năng thể hiện tình cảm, cảm xúc qua câu từ.
	0,5

	Sử dụng biện pháp tu từ
	Có sử dụng biện pháp so sánh, từ ngữ biểu cảm để làm nổi bật cảm xúc.
	0,5

	2. Yêu cầu về nội dung
	2,5

	Nội dung chính xác
	Viết đúng đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một lễ hội của quê hương em.
	0,5

	Chi tiết thể hiện cảm xúc, tình cảm cụ thể 
	Diễn tả được hoạt động của lễ hội và thể hiện được tình cảm, cảm xúc của mình qua hoạt động đó.
	1,5

	Tình cảm chân thành
	Bài viết thể hiện tình cảm, cảm xúc về một lễ hội của quê hương em tạo cảm giác gần gũi và chân thật.
	0,5

	3. Sự sáng tạo
	 
	0,5

	Sáng tạo trong diễn đạt
	Sử dụng ngôn ngữ mới mẻ, có tính sáng tạo, tránh cách diễn đạt quá rập khuôn.
	0,25

	Liên hệ bản thân hoặc cảm xúc đặc biệt
	Thể hiện được cảm xúc riêng biệt và độc đáo của em về một buổi hoạt động ngoại khóa của trường hoặc lớp em.
	0,25







